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1/ Bài 30. NGUYÊN SINH VẬT 

- Đặc điểm cấu tạo của nguyên sinh vật. 

- Kể tên 1 số loại nguyên sinh vật phổ biến. Cho biết môi trường sống, hình thức di 
chuyển của chúng. 

- Vai trò của nguyên sinh vật trong tự nhiên và đối với đời sống con người. 

- Tác nhân gây bệnh, con đường lây bệnh, biểu hiện bệnh, cách phòng tránh bệnh 
sốt rét và bệnh kiết lị. 

2/ Bài 32. NẤM 

- Dựa vào cấu trúc của cơ quan tạo bào tử, nấm chia thành các nhóm. Em hãy kể tên 
một số loại nấm đại diện cho nhóm nấm túi, nhóm nấm đảm, nhóm nấm tiếp hợp. 

- Vai trò của nấm trong tự nhiên và đời sống con người. Cho ví dụ cụ thể. 

- Kể tên và cho biết dấu hiệu nhận biết một số bệnh do nấm gây ra cho người, động 
vật và thực vật.  

- Cách điều trị các bệnh do nấm gây ra và biện pháp phòng tránh bệnh do nấm gây 
ra ở người. 

- Giải thích tại sao khi mua đồ ăn, thức uống chúng ta phải quan tâm đến màu sắc và 
hạn sử dụng. 

3/ THỰC VẬT 

- Điểm khác nhau giữa hai nhóm thực vật có mạch và không có mạch.  

- Cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của các ngành đại diện cho nhóm thực 
vật không có mạch (rêu) và nhóm thực vật có mạch (dương xỉ, hạt trần, hạt kín) có 
đặc điểm gì? 

- Xác định được 1 số loài thực vật phổ biến đại diện cho các ngành thực vật. 

- Ở những nơi khô hạn, có nắng chiếu trực tiếp thì rêu có sống được không? Vì sao? 

- Để tránh rêu mọc ở chân tường, sân, bậc thềm gây trơn trượt và mất thẩm mĩ, 
chúng ta nên làm gì? 

- Vì sao cây thông thuộc ngành hạt trần? 



- Vai trò của thực vật đối với môi trường, đối với động vật và con người. 

4/ ĐỘNG VẬT 

- Đặc điểm nhận biết của các ngành động vật không xương sống (ruột khoang, giun 
dẹp, giun tròn, giun đốt, thân mềm, chân khớp) và ngành động vật có xương sống ( 
lớp cá, lớp lưỡng cư, lớp bò sát, lớp chim, lớp thú). 

- Xác định được 1 số đại diện của các ngành, lớp động vật.  

- Ếch đồng thường sống ở những nơi ẩm ướt; nếu nuôi nó ở nơi khô ráo, thiếu ẩm 
ướt thì nó sống có được không? Vì sao? 

- Hãy giải thích vì sao cá heo và cá voi sống dưới nước tuy nhiên chúng không được 
xếp vào lớp Cá mà xếp vào lớp Động vật có vú. 

- Vai trò của động vật đối với tự nhiên và đời sống con người. 

- Tác hại của động vật đối với con người và các loài sinh vật khác. 

5/ ĐA DẠNG SINH HỌC 

- Vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và đối với đời sống con người. 

- Nguyên nhân và hậu quả của việc suy giảm đa dạng sinh học. 

- Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học. 

  

 

 

 

 


